
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 

LIÊN CHI HỘI HEN – DỊ ỨNG – MIỄN DỊCH LÂM SÀNG TP.HCM 

Thời gian: 24-25-26/12/2021, thứ 6 - 7 – Chủ nhật 

Thứ 6 

9:00 – 11:30: Đào tạo y khoa liên tục cho điều dưỡng 

11:30 – 13:00: Satellite symposia DKSH 

13:30 – 17:10: 

Bảo vệ giấc ngủ cho người có dị ứng mạt bụi nhà 

Báo cáo oral nghiên cứu 

Phiên báo cáo khoa học: COVID-19 

Họp mặt mạng lưới ACOCU 

Thứ 7: 

8:00 – 8:15: Đón tiếp đại biểu 

8:15 – 8:30: Khai mạc 

8:30 – 10:10: Phiên báo cáo khoa học (2 phiên): Hen, bệnh lý tự miễn – dị ứng ở phổi 

10:10 – 10:20: Giải lao 

10:20 – 12:20: Phiên báo cáo khoa học (2 phiên): Hen – bệnh đồng mắc, Các bệnh lý tự 

miễn 

12:20 – 13:00: Giải lao 

13:00 – 13:50: Phiên toàn thể 

13:50 – 14:00: Giải lao 

14:00 – 15:20: Satellite symposia GSK 

15:20 – 15:30: Giải lao 

15:30 – 17:30: Phiên báo cáo khoa học: Y học giấc ngủ + Phiên tranh luận: hen nhẹ và xơ 

phổi xơ căn 

Chủ nhật: 

8:30 – 10:10: Phiên báo cáo khoa học (2 phiên): COPD, COVID-19 

10:10 – 10:20: Giải lao 



10:20 – 12:20: Phiên báo cáo khoa học (2 phiên): Bệnh lý tự miễn - suy giảm miễn dịch 

nhi, Bệnh lý dị ứng 

12:20 – 13:30: Giải lao  

13:30 – 16:30: Phiên báo cáo khoa học (2 phiên): Hen nhi, Bệnh lý tự miễn – dị ứng 

16:30 – 17:00: Bế mạc 

  



Chương trình chi tiết 

Thứ 6, 24/12/2021 

Phiên sáng 9:00 – 11:30 

Thời gian Đào tạo y khoa liên tục cho điều dưỡng 

Chủ tọa: GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

9:00 – 9:30 Oxy liệu pháp và thở máy không xâm nhập ở bệnh nhân Covid-

19: Vai trò quan trong của người điều dưỡng - GS.TSKH.BS 

Dương Quý Sỹ 

9:30 – 10:00 
Chăm sóc bệnh nhân COVID trong từng giai đoạn của bệnh - ĐD 

Nguyễn Thị Thanh Hà 

10:00 – 10:30 
Kiểm soát lây nhiễm trong phòng thăm dò chức năng hô hấp - BS 

Trần Quốc Tài  

10:30 – 11:00 Chăm sóc bệnh nhân Hen - COPD - ThS.BS Trần Thị Kim Thu 

11:00 – 11:30 Thảo luận 

 

Satellite symposia 11:30 – 13:00: DKSH 

11h30-11h35 
Phát biểu khai mạc  

PGS. TS. BS. Lê Thị Tuyết Lan  

11h35-12h05 

Cải thiện dự phòng Hen trong đại dịch COVID-19: Bài học kinh 

nghiệm? 

TS.BS.Nguyễn Như Vinh  

12h05-12h35 

Hậu COVID-19 và Quản lý hen suyễn: Hiệu quả của Leukotriene 

Receptor Antagonist 

PGS. TS. BS. Lê Thị Tuyết Lan 

12h35-13h00 Thảo luận 

13h00 
Tổng kết hội thảo 

PGS. TS. BS. Lê Thị Tuyết Lan 

 

Phiên chiều: 13:00 – 17:30 

Hội trường 1: 



Thời gian Workshop: Bảo vệ giấc ngủ cho người có dị ứng mạt bụi nhà.  

13:30 – 14:00 Tầm soát dị ứng mạt bụi nhà bằng miễn dịch thấm & các dị 

nguyên hô hấp - ThS.Lê Kiều Minh  

14:00 – 14:30 
Dị ứng mạt bụi nhà & ảnh hưởng lên giấc ngủ - ThS.BS. Bùi 

Diễm Khuê  

14:30 – 15:00 
Các phương pháp hỗ trợ phòng ngừa cho bệnh nhân dị ứng mạt 

bụi nhà – TS.BS. Trịnh Hoàng Kim Tú  

15:00 – 15:30 Giải lao 

Thời gian 
Báo cáo nghiên cứu khoa học 

Chủ đề: Hen, rối loạn giấc ngủ, dị ứng và miễn dịch 

 
Ban giám khảo: GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ, TS. Nguyễn Như 

Vinh 

15:30 – 15:45 
Phổ dị nguyên thường gặp ở dị ứng da - Nguyễn Nhật Quỳnh 

Như  

15:45 – 16:00 
Thiết kế nhật ký giấc ngủ trên ứng dụng di động – ThS Phạm 

Diễm Thu 

16:00 – 16:15 

So sánh chi phí y tế liên quan đến việc sử dụng hai chiến lược 

điều trị dùng thuốc ở bệnh nhân hen phế quản tại Indonesia, Thái 

Lan và Việt Nam – PGS.TS Lê Thị Tuyết Lan 

16:15 – 16:30 
Đặc điểm cận lâm sàng của bệnh nhân mày đay mạn tính tại bệnh 

viện Đại học Y Dược TP HCM - BS. Lê Thị Kiều Nhi 

16:30 – 16:45 

Các phản ứng sau khi tiêm vắc-xin ChAdOx1 nCoV-19 

(AstraZeneca) trên sinh viên và học viên Đại học Y Dược TP. Hồ 

Chí Minh - SV. Quách Thiều Minh 

16:45 – 17:00 Thảo luận 

17:00 – 17:10 Tổng kết 

 

Hội trường 2: 

Thời gian COVID 19 

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

13:30 – 13:50 Bệnh học Miễn Dịch của COVID-19 – PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết 

Lan 

13:50 – 14:10 Interferon trong điều trị COVID-19 – PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết 

Lan 

14:10 – 14:30 
Chia sẻ kinh nghiệm chống dịch ở Bình Dương - GS.TSKH.BS 

Dương Quý Sỹ 

14:30 – 14:50 
Biểu hiện da niêm liên quan nhiễm SARS-CoV-2– TS.BS Lê 

Thái Vân Thanh 



14:50 – 15:10 Quản lý F0 trong cộng đồng - TS Nguyễn Như Vinh 

15:10 – 15:30 Thảo luận 

Thời gian 

Họp mặt ACOCU leaders 

Chủ đề: 

Chia sẻ các khó khăn do COVID 

Phương hướng hoạt động ACOCU trong và sau đại dịch COVID 

 

Chủ tọa: GS.TS.BS Ngô Quý Châu, GS.TS.BS Đinh Ngọc Sỹ, 

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, PGS.TS.BS Nguyễn Viết Nhung, 

PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc 

15:40 – 15:55 
Chia sẻ các khó khăn do COVID tại ACOCU tuyến cơ sở/quận - 

BSCK1. Trương Thị Thanh Thuỷ 

15:55 – 16:10 
Chia sẻ các khó khăn do COVID tại ACOCU tuyến tỉnh/thành 

phố/trung ương - TS Nguyễn Như Vinh 

16:10 – 16:25 
Tình hình hoạt động ACOCU trong đại dịch COVID - BSCK1. 

Võ Thị Rĩ 

16:25 – 16:40 
Phương hướng hoạt động ACOCU sau đại dịch COVID - TS.BS 

Võ Phạm Minh Thư 

16:40 – 16:55 
Mở rộng ACOCU - ACOCU tuyến phường xã - PGS.TS.BS Lê 

Thị Tuyết Lan - ThS. Phan Văn Trường 

16:55 – 17:10 Tổng kết 

 

  



Thứ 7, 25/12/2021 

Phiên sáng 

 

8:30 – 

10:10 

Hội trường 1 Hội trường 2 

Chủ đề Hen  Bệnh lý tự miễn - dị ứng ở phổi  

Chủ tọa TS.BS Nguyễn Văn Thọ TS. Lê Thị Thu Hương 

8:30 – 8:50 GINA 2021: Tóm tắt của Hội 

Đồng Khoa Học GINA và cơ sở 

lý luận của những thay đổi chính -  

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan  

Chẩn đoán và theo dõi ảnh hưởng 

phổi của bệnh lý tự miễn thường 

gặp - TS Võ Phạm Minh Thư  

8:50 – 9:10 

Tuân thủ điều trị trong hen: thực 

trạng và giải pháp - TS.BS 

Nguyễn Văn Thọ  

Thăm dò chức năng hô hấp cho 

bệnh lý tự miễn - BS Trần Quốc 

Tài  

9:10 – 9:30 

Viêm phế quản tăng eosin không 

do hen: Nhân một trường hợp lâm 

sàng - Th.S BSCK2 Trần Thị Tố 

Quyên  

Cập nhật chẩn đoán và điều trị 

bệnh phổi mô kẽ liên quan xơ 

cứng bì hệ thống - TS. Lê Thị Thu 

Hương  

9:30 – 9:50 

Cập nhật các điểm mới về phản vệ 

ở bệnh nhân hen - ThS.BS Bùi 

Thị Hạnh Duyên  

Triệu chứng giống hen - Dấu hiệu 

dễ bỏ quên của tảng băng nổi suy 

giảm miễn dịch tiên phát - TS.BS 

Nguyễn Minh Tuấn 

9:50 – 

10:10 
Hỏi đáp Hỏi đáp 

 

10:10 – 10:20: Giải lao 

 

10:20 – 

12:20 

Hội trường 1 Hội trường 2 

Chủ đề Hen – bệnh đồng mắc  Bệnh lý tự miễn  

Chủ tọa TS. Nguyễn Như Vinh PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đoàn 



10:20 – 

10:40 Điều trị hen năm 2021: Điểm 

giống nhau và khác nhau của 

GINA với các guidelines quốc gia 

khác - TS. Nguyễn Như Vinh  

Sốc phản vệ - PGS.TS.BS Nguyễn 

Văn Đoàn  

10:40 – 

11:00 

Hen nặng - TS Cao Thị Mỹ Thúy  
Phản vệ - những điều chưa biết - 

BS Chu Chí Hiếu  

11:00 – 

11:20 

Rối loạn lo âu, trầm cảm và hen 

khó trị - Th.S BS Nguyễn Tùng 

Lâm 

Cập nhật về vaccine cúm tứ giá 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19 - 

TS Nguyễn Văn Thọ 

11:20 – 

11:40 

Hen và bệnh lý đường dẫn khí nhỏ 

- ThS. BS. Dương Duy Khoa 

Ảnh hưởng nội tạng của Lupus - 

PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Khoa  

11:40 – 

12:00 

Novartis: Giải pháp mới trong điều 

trị hen khó kiểm soát - TS Nguyễn 

Văn Thọ  

Vai trò của tế bào gốc trung mô ở 

bệnh nhân SLE - BSNT Nguyễn 

Lê Hà  

12:00 – 

12:20 
Hỏi đáp Hỏi đáp 

 

Phiên chiều 

 

13:00 – 

13:50 

Phiên toàn thể 

Thời gian Chủ tọa: GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn, PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan 

14:10 – 

14:40 

Viêm type 2: cơ chế sinh học và tiếp cận lâm sàng để tỉnh chỉnh cá thể 

hóa điều trị hen và COPD - GS.TS.BS Đinh Xuân Anh Tuấn 

14:40 – 

15:00 
Hỏi đáp 

 

13:50 – 14:00: Giải lao 

 

14:00 – 15:20 Satellite symposia GSK 

Thời gian Nội dung  

14:00 - 14:05 Phát biểu mở đầu hội thảo PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan 



14:05 - 14:35 
Góc nhìn toàn diện trong điều trị 

Hen phế quản 
TS.BS. Lê Thị Thu Hương 

14:35 - 15:05 
Vai trò tiêm ngừa ho gà cho Bệnh 

nhân hen phế quản 
TS.BS. Nguyễn Như Vinh 

15:05 - 15:20 Thảo luận  PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan 

 

15:20 – 15:30: Giải lao 

 

15:30 – 17:20 Hội trường 1 

Chủ đề Y học giấc ngủ  

Chủ tọa GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

Thời gian Dự kiến Đề tài - BCV 

15:30 – 15:50 ACOCUOS – GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ  

15:50 – 16:10 
Hạ oxy máu trong đêm: Suy hô hấp hay ngưng thở khi ngủ - ThS. 

BS. Vũ Trần Thiên Quân 

16:10 – 16:30 
Giấc ngủ và hệ miễn dịch - Th.S BS Bùi Diễm Khuê  

16:30 – 16:50 
Đo đa ký hô hấp tại nhà để chẩn đoán OSA 

TS.BS Nguyễn Như Vinh 

16:50 – 17:20 
Hỏi đáp 

 

15:30 – 17:30  Hội trường 2 - Phiên tranh luận 

Điều trị hen nhẹ: ICS duy trì hay khi cần 

Chủ tọa: PGS.TS BS Lê Thị Tuyết Lan 

15:30 – 15:45 ICS duy trì - ThS. BS. Vũ Trần Thiên Quân 

15:45– 16:00 ICS khi cần - TS.BS. Lê Thượng Vũ  

16:00 – 16:30 
Câu hỏi và tranh luận 

IPF: Bệnh nhân IPF nên được điều trị anti-fibrosis hay không? 

Chủ tọa: PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Khoa 

16:30 – 16:45 
Tất cả bệnh nhân IPF nên được điều trị anti-fibrosis - TS.BS. Lê 

Thị Thu Hương  

16:45 – 17:00 
Tất cả bệnh nhân IPF không nên được điều trị anti-fibrosis - 

TS.BS. Lê Thượng Vũ  



17:00 – 17:30 
Câu hỏi và tranh luận 

 

  



Chủ nhật, 26/12/2021 

8:30 – 10:10: Phiên báo cáo khoa học (2 phiên):  

8:30 – 

10:10 

Hội trường 1 Hội trường 2 

Chủ đề COPD COVID-19  

Chủ tọa PGS.TS BS Lê Thị Tuyết Lan GS.TSKH.BS Dương Quý Sỹ 

8:30 – 8:50 Cập nhật GOLD 2022 - PGS.TS 

BS Lê Thị Tuyết Lan 

Các cơ chế của hội chứng hậu 

COVID-19 - TS. Nguyễn Như 

Vinh 

8:50 – 9:10 

Cập nhật định nghĩa và phân loại 

độ nặng đợt cấp COPD theo đề 

xuất Rome 2021 - TS Nguyễn 

Văn Thọ 

Thăm dò chức năng hô hấp ở 

bệnh nhân hậu COVID-19 - ThS. 

BS. Vũ Trần Thiên Quân 

9:10 – 9:30 
COPD và bệnh lý tim mạch – TS. 

BS. Nguyễn Ngọc Phương Thư 

Lâm sàng COVID-19 ở trẻ em: có 

gì cần lưu ý? - TS BS Trần Anh 

Tuấn  

9:30 – 9:50 

Nên khởi trị với một hay hai thuốc 

dãn phế quản tác dụng kéo dài ở 

bệnh nhân COPD? - ThS. BS. Vũ 

Trần Thiên Quân 

Hội chứng viêm hệ thống đa cơ 

quan ở trẻ em (MIS-C) - PGS TS 

BS Phùng Nguyễn Thế Nguyên – 

BM Nhi  

9:50 – 

10:10 
Hỏi đáp Hỏi đáp 

 

10:10 – 10:20: Giải lao 

 

10:20 – 

12:40 

Hội trường 1 Hội trường 2 

Chủ đề Bệnh lý tự miễn - suy giảm miễn dịch 

nhi  

Bệnh lý dị ứng  

Chủ tọa TS.BS Nguyễn Minh Tuấn Th.S BS Trần Thị Thanh Mai, 

BSCK2 Đặng Thị Kim Huyên 

Thời gian Dự kiến Đề tài - BCV Dự kiến Đề tài - BCV 

10:20 – 

10:40 

Tổn thương phổi trong suy giảm miễn 

dịch tiên phát – TS.BS Nguyễn Minh 

Tuấn  

Vai trò của vi sinh vật trong một số 

bệnh viêm da - Th.S BS Trần Thiên 

Tài  

10:40 – 

11:00 

Bệnh tự miễn trong hội chứng tăng 

IgM – ThS.BS. Phan Nguyễn Liên Anh  

Viêm da cơ địa ở người Việt Nam - 

TS. Phạm Lê Duy  



11:00 – 

11:20 

Viêm khớp dạng thấp thiếu niên trên 

bệnh nhân không có gammaglobulin 

liên quan nhiễm sắc thể giới tính X 

(XLA): báo cáo 2 trường hợp lâm sàng 

– BS. Trần Đức Hưng  

Phản ứng xảy ra sau ăn: dị ứng hay 

không dị ứng? - TS.BS. Trịnh Hoàng 

Kim Tú 

11:20 – 

11:40 

Nhân 2 trường hợp suy giảm miễn dịch 

phổ biến thay đổi (CVID) có biến 

chứng hô hấp và tự miễn phức tạp – 

BS. CK1 Nguyễn Mộng Hồng  

Sử dụng thuốc chống dị ứng kháng 

Histamin H1ở trẻ em - 

ThS.BS.Nguyễn Đình Huấn  

11:40 – 

12:00 

Bệnh phổi kẽ trong viêm da cơ/ Viêm 

đa cơ - BS Nguyễn Ngọc Hải  

Dấu ấn sinh học máu về mẫn cảm và 

hen - BSCK2 Đặng Thị Kim Huyên  

12:00 – 

12:20 
Hỏi đáp 

Tiếp cận dị ứng đạm sữa bò trên thực 

hành lâm sàng – BSCK1. Phan Thúy 

Mai 

12:00 – 

12:40 
Hỏi đáp Hỏi đáp 

 

Phiên chiều 

 

13:30 – 

16:30 

Hội trường 1 Hội trường 2 

Chủ đề Bệnh lý tự miễn – dị ứng Hen nhi  

Chủ tọa PGS.TS Hoàng Thị Lâm, TS Cao 

Thanh Ngọc 

TS.BS Trần Anh Tuấn 

PGS TS BS Phan Hữu Nguyệt 

Diễm 

13:30 – 

13:50 Sang thương miệng trong bệnh hệ 

thống - Th.S BS Trần Thị Thanh 

Mai  

Đặc điểm cơn hen cấp nặng tại BV 

Nhi đồng TP – ThS BS Trịnh Hồng 

Nhiên  

13:50 – 

14:10 

Dị ứng với vaccine COVID-19 - 

PGS.TS Hoàng Thị Lâm  Áp dụng thang điểm hen trong điều 

trị cơn hen cấp ở trẻ em - ThS BS 

Hồ Thiên Hương 

14:10 – 

14:30 

Bệnh viêm mạch máu tự miễn - 

BS.CK2. Hoàng Quốc Tưởng  

Hen nhẹ ở trẻ em – BS CK2 Đặng 

Thị Kim Huyên – BV ĐHYD 

TPHCM 

14:30 – 

14:50 

Tổng quan phù mạch di truyền – 

PGS.TS Hoàng Thị Lâm 

Đặc điểm rối loạn chức năng 

đường dẫn khí nhỏ ở bệnh nhi hen 

tại Bệnh viện nhi đồng 1 - BS 

Huỳnh Thị Mộng Trinh  



14:50 – 

15:10 

Đau lưng: nhận biết sớm viêm cột 

sống dính khớp và điều trị - TS 

Cao Thanh Ngọc 

Những thác thức trong điều trị hen 

trẻ em – PGS TS BS Phan Hữu 

Nguyệt Diễm 

15:10 – 

15:30 

U lympho và bệnh tự miễn: tác 

động hai chiều? – ThS.BS Vũ Thị 

Hằng 

Hen gắng sức & thể dục thể thao ở 

trẻ em – TS BS Trần Anh Tuấn 

15:30 – 

16:00 
Hỏi đáp Hỏi đáp 

 

16:30 – 17:00: Bế mạc 

 


